
 

 

Tên đơn vị ….                                                                                             Mẫu biểu số 1 

DANH SÁCH 

Người hưởng trợ cấp có tài khoản tại các ngân hàng 

 

Số 

TT 

Họ và 

tên  

người 

hưởng 

trợ cấp 

 

Ngày, 

tháng,  

năm 

sinh 

Địa chỉ 

nơi  

thường 

trú  

Thuộc 

đối  

tượng 

 

Số 

CCCD 

Số tài 

khoản 

nhận 

tiền trợ 

cấp   

Tên ngân 

hàng 

 mở tài 

khoản 

Tên 

chủ tài 

khoản 

 hưởng  

trợ cấp   

Tên chủ 

tài khoản 

 người 

được ủy 

quyền 

nhận thay 

trợ cấp  

1                  

2                  

3                  

…                  

 

                                                                               Ngày       tháng    năm 

              Người lập danh sách                                    Thủ trưởng đơn vị                  

 

 

Tên đơn vị ….                                                                                                                                 Mẫu biểu số 2 

DANH SÁCH 

 Người hưởng trợ cấp chưa có tài khoản tại các ngân hàng  
 

Số 

TT 

Họ và tên  

người hưởng 

trợ cấp 

 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Địa chỉ nơi  

thường trú 

Thuộc đối  

tượng 

 

Số CCCD 
Lý do chưa mở 

tài khoản 

1            

2            

3            

…..            

 

                                                                                   Ngày       tháng    năm 

              Người lập danh sách                                       Thủ trưởng đơn vị     


